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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC 

	1. Họ và tên: LÊ MINH TIẾN
	2. Nam/Nữ: Nam

	3. Năm sinh: 10-10-1974
	4. Nơi sinh: Long An

	5. Học hàm: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
	Năm được phong học hàm: 2012
Năm đạt học vị: 2002

	6. Địa chỉ nhà riêng: Q. Bình Thạnh, TP.HCM

	7. Liên lạc:

	ĐTCQ: 39300951
	ĐTNR :

	Fax:
	ĐTDĐ: 

	Email: tien.le@oude.edu.vn

	8. Đơn vị công tác hiện nay:

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Lĩnh vực chuyên môn hiện nay: Xã hội học

	9. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	1994-1998
	ĐHNN Hà Nội
	Cử nhân Pháp văn
	1998

	1995-1999
	ĐHKHXH&NV TP.HCM
	Cử nhân Xã hội học
	1999

	2001-2002
	Trường Đại học Công giáo Louvain (Université Catholique de Louvain), Bỉ
	Cao học Xã hội học
	2002

	10. Quá trình công tác: 

	Thời gian (từ năm đến năm)
	Vị trí công tác
	Đơn vị/ Cơ quan công tác

	1999-8/2001
	Nhân viên xã hội
	Dự án 415

	12/2003-6/2006
	Giảng viên cơ hữu
	Đại học Tôn Đức Thắng

	7/2006 đến nay
	Giảng viên cơ hữu
	 Đại học Mở TP.HCM

	
	
	


	11. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông khoa học và công nghệ đã hoàn thành)

	a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

	STT
	Tên Giáo trình, Tài liệu học tập
	Số tín chỉ
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	01
	Phương pháp thống kê trong nghiên cứu xã hội
	03
	2003
(Nxb Trẻ)
	Tái bản 2015

	02
	Xã hội học Mỹ-Những nghiên cứu thực nghiệm điển hình
	
	2009 

(Nxb Trẻ)
	Biên soạn

	03
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	
	2009 
(Nxb Tri Thức)
	Đồng dịch giả

	04
	Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội
	
	2013, 2014

(Nxb Tri Thức)
	Sách dịch

	b) Các bài báo đã công bố: 

	Stt
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Tháng năm xuất bản
	Ghi chú

	01
	Role of community participation encouraged by a social work team
	Strengthening Community Capacity 
	2003
	Sách nhiều tác giả

	02
	Tìm hiểu khái niệm Anomie
	Khoa học Xã hội, số 3-4
	2006
	

	03
	Tổng quan phương pháp phân tích mạng lưới xã hội trong nghiên cứu xã hội
	Khoa học Xã hội, số 9
	2006
	

	04
	Gia đình và sự khủng hoảng
	Tạp chí Khoa học, ĐH Mở, số 01
	2007
	

	05
	Vốn xã hội và đo lường vốn xã hội
	Khoa học Xã hội, số 3
	2007
	

	06
	Xã hội học đại chúng
	Khoa học Xã hội, số 8
	2007
	

	07
	Nghiên cứu Xã hội học tại Nhật Bản
	Khoa học Xã hội, số 3
	2008
	

	08
	Bàn về khái niệm quyền lực
	Tạp chí Khoa học, ĐH Mở, số 02
	2009
	

	09
	Lý thuyết xã hội học và xã hội tri thức
	Tạp chí Khoa học, ĐH Mở, số 01
	2010
	

	10
	Mười tác phẩm quan trọng nhất của xã hội học trong thế kỷ XX
	Khoa học Xã hội, số 02
	2011
	

	11
	Các giai đoạn phát triển của xã hội học tại Trung Quốc
	Xã hội học, số 01
	2012
	

	12
	Về phương pháp phân tích khung hình trong khoa học xã hội
	Khoa học Xã hội, số 3
	2013
	

	13
	Thử tìm giải pháp để nâng cao số lượng và chất lượng NCKH cho khối CĐ-ĐH ngoài công lập.
	Kỷ yếu “Phong trào SV NCKH khối CĐ-ĐH ngoài công lập”, ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM
	2005
	

	14
	Thử bàn về những khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng dạy và học Xã hội học hiện nay.
	Kỷ yếu “Nâng cao chất lượng giảng dạy nghành Khoa học xã hội và nhân văn", Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
	2008
	

	15
	Vài suy nghĩ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường"  do Viện Triết học, Misereor (Đức) tổ chức
	2009
	

	16
	Nghiên cứu khoa học trong giảng viên: giải pháp vi mô và vĩ mô.
	Kỷ yếu Hội thảo "Giải pháp tạo động lực cho giảng viên đại học tham gia nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ", do Bộ GD-ĐT tổ chức. 
	2010
	

	c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

	Stt
	Tên đề tài
	Mã số đề tài, cấp quản lý
	Năm nghiệm thu

	1
	“Vấn đề giảm nghèo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại TP.HCM” do Viện Khoa học Xã hội tại TP.HCM thực hiện với sự tài trợ của quỹ Ford.
	Viện
	2003 (thành viên)

	2
	“Hệ thống phúc lợi ở TP.HCM với mục tiêu công bằng và tiến bộ xã hội”. PGS.TS Trần Hữu Quang làm chủ nhiệm)
	Thành phố
	2009 (thành viên)

	3
	“Từ gia đình đến nhà giáo: những vấn đề kinh tế-xã hội trong nền giáo dục phổ thông” (PGS.TS Trần Hữu Quang làm chủ nhiệm).
	Thành phố
	2008 (thành viên)

	d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:

	Stt
	Tên đề tài
	Họ tên sinh viên
	Giải thưởng
	Năm đạt giải

	
	
	
	Kết quả thưởng
	Cấp thưởng
	

	1
	Tìm hiểu việc lựa chọn ngành nghề và những yếu tố tác động đến việc lựa chọn ngành nghề của HSTHPT tại TP.HCM hiện nay. 
	Lê Thị Chi Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Hải Phi Long Nguyễn Hương Lan 
	Nhất
	Thành phố
	2010

	2
	Nhận diện quan niệm của giới trẻ tại Tp.HCM về hôn nhân đồng giới.
	Nguyễn Hồ Phương Trâm
	Nhì
	Bộ
	2011

	3
	Khảo sát và phân tích xu hướng chọn trường Tiểu học cho con của Phụ huynh tại TP.HCM
	Đoàn Thị Phương An
Võ Việt Hải

Nguyễn Hoàng Tấn Phương
	Ba
	Bộ
	2012

	4
	Những dự định và kì vọng về việc làm của sinh viên khi ra trường - Hiện trạng và những yếu tố ảnh hưởng.
	 Nguyễn Ngọc Đô 
	KK
	Thành phố
	2011

	5
	Tìm hiểu các hoạt động trong thời gian nhàn rỗi của sinh viên hiện nay tại TP.HCM.
	Giang Thị Dung Ngô Thị Nhung Nguyễn Thị Mơ
	KK
	Thành phố
	2011

	6
	Khảo sát và phân tích nhận định của học sinh THPT về việc dạy và học môn lịch sử hiện nay trong trường phổ thông tại TP.HCM.
	Nguyễn Hồ Phương Trâm
	KK
	Thành phố
	2012

	7
	Đánh giá của sinh viên về việc dạy và học của hệ Vừa làm vừa học tại TP.HCM
	Trần Thị Mai
Nguyễn Thị Ngọc Tú

Nguyễn Hữu Lợi
	KK
	Thành phố
	2013

	12. Số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp:

	Stt
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	13. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn:

	Stt
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian (bắt đầu - kết thúc

	
	
	
	

	
	
	
	

	14. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ

	Stt
	Hình thức, nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng
	Ghi chú 

	01
	Bằng khen của UBND TP.HCM
	2011
	photo Bằng khen, Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận đính kèm

	02
	Giấy chứng nhận của Bộ GD&ĐT
	2012
	

	03
	Giấy khen của Thành Đoàn TP.HCM
	2011
	


Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015
Người khai

Lê Minh Tiến

	


1

